
Biểu số: 16C/GNN-2025

Khổ biểu: 29,7x21cm

Họ, chữ đệm và tên khai sinh - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 - Thành phần 

gia đình

 - Trình độ 

văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần 

bản thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương - Nơi làm việc (nếu có) - Dân tộc, tôn giáo - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Mai Xuân Từ Lao động Tự Do Thôn Trà La Làm Ruộng đh Mai Văn Đạo

2/11/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Đặng Thị Chung

Kinh Đoàn

Đặng Văn Đạt Lao động Tự Do Thôn Trà La Làm Ruộng .12/12 Đặng Văn Đương

13/09/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Thúy

Kinh Đoàn

Lê Nhật Thành Lao động Tự Do Thôn Trà La Làm Ruộng .12/12 Lê Văn Lượng

10/4/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Trần Thị Huyền

Kinh Đoàn

Hàn Văn Minh Lao động Tự Do Thôn Trà La Làm Ruộng .12/12 Hàn Văn Chung

27/3/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Phạm Thị Hiển

Kinh Đoàn

1

2

3

4

(Kèm theo Báo cáo số……/…. ngày…...tháng…...năm……....của UBND xã Hoằng Giang)

Phụ lục III

DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GỌI SƠ TUYỂN  NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
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Ghi chú

Số 
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Hàn Văn Trường Lao động Tự Do Thôn Trà La Làm Ruộng .12/12 Hàn Văn Chung

20/11/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Phạm Thị Hiển

Kinh Đoàn

Đỗ Xuân Chiến Lao động Tự Do Thôn Trà La Làm Ruộng .12/12 Đỗ Văn Giỏi

22/6/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Lượng

Kinh Đoàn

Trần Hồng Hạnh Lao động Tự Do Thôn Trà Sơn Làm Ruộng .12/12 Trần Hồng Đính

16/8/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Phạm Thị Hồng

Kinh Đoàn

Nguyễn Xuân Hải Lao động Tự Do Thôn Trà Sơn Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Văn Hùng

18/32003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Đỗ Thị Xinh

Kinh Đoàn

Nguyễn Xuân Hòa Lao động Tự Do Thôn Trà Sơn Làm Ruộng đh Nguyễn Văn Hùng

23/10/2000 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Đỗ Thị Xinh

Kinh Đoàn

Nguyễn Văn Duy Lao động Tự Do Thôn Trà Sơn Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Văn Thanh

16/3/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Mùi

Kinh Đoàn

8

9

10

4

5

6

7



Đinh Quang Mạnh Lao động Tự Do Thôn Trà Sơn Làm Ruộng .12/12 Đinh Quang Đình

26/12/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Hồng

Kinh Đoàn

Nguyễn Trung Dũng Lao động Tự Do Thôn Đại Điền Làm Ruộng .12/12

3/12/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Thanh

Kinh Đoàn

Nguyễn Ngọc Hoàn Lao động Tự Do Thôn Đại Điền Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Văn Khái

4/12/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Lý

Kinh Đoàn

Nguyễn Minh Khuê Lao động Tự Do Thôn Đại Điền Làm Ruộng .12/12 Lê Thế Hanh

25/6/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Nhung

Kinh Đoàn

Trần Quốc Khanh Lao động Tự Do Thôn Đại Điền Làm Ruộng .12/12 Trần Quang Đức

12/12/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Hoa

Kinh Đoàn

Trần Thanh Tùng Lao động Tự Do Thôn Đại Điền Làm Ruộng .12/12 Trần Văn Lợi

19/4/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Ngô Thị Nhi

Kinh Đoàn

Nguyễn Văn Phong Lao động Tự Do Thôn Đại Điền Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Văn Dung

14

15

16

17

11

12

13



8/5/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Bùi Thị Hiền

Kinh Đoàn

Trần Thanh Hải Lao động Tự Do Thôn Đại Điền Làm Ruộng .12/12 Trần Văn Lợi

7/7/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Ngô Thị Nhi

Kinh Đoàn

Lương Ngọc Hai Lao động Tự Do Thôn Hữu Khánh Làm Ruộng .12/12

26/01/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lương Văn Thư

Kinh Đoàn Nguyễn Thị Chiên

Lương Đình Tiến Lao động Tự Do Thôn Hữu Khánh Làm Ruộng .12/12 Lương Văn Phúc

24/10/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lương Thị Thảo

Kinh Đoàn

Lê Văn Nam Lao động Tự Do Thôn Hữu Khánh Làm Ruộng .12/12 Lê Xuân Tự

11/11/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Giang

Kinh Đoàn

Trịnh Hoàng Hải Lao động Tự Do Thôn Hữu Khánh Làm Ruộng .12/12 Trịnh Quang Khải

9/2/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lương Thị Hoa

Kinh Đoàn

Trần Minh Tuấn Lao động Tự Do Thôn Hữu Khánh Làm Ruộng .12/12 Trịnh Văn Tình

13/5/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lương Thị Thảo
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Kinh Đoàn

Lương Duy Trường Lao động Tự Do Thôn Hữu Khánh Làm Ruộng .12/12 Lương Văn Quế

18/5/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Trịnh Thanh Hương

Kinh Đoàn

Vũ Trung Hiếu Lao động Tự Do Thôn Kênh Thôn Làm Ruộng .12/12 Vũ Chí Cường

18/01/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Dương Thị Hải

Kinh Đoàn

Phạm Đình Tuấn Lao động Tự Do Thôn Mỹ Cầu Làm Ruộng .12/12 Phạm Đình Hoàng

10/4/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Vũ Thị Lợi

Kinh Đoàn

Lê Ngọc Vinh Lao động Tự Do Thôn Mỹ Cầu Làm Ruộng .12/12 Lê Văn Thuyên

23/11/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Bùi Thị Quỳnh

Kinh Đoàn

Vũ Tiến Thành Lao động Tự Do Thôn Nga Phú 1 Làm Ruộng .12/12 Vũ Văn Trung

16/3/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lương Thị Huệ

Kinh Đoàn

Nguyễn Đức Dũng Lao động Tự Do Thôn Nga Phú 1 Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Văn Thắng

6/12/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Quyên

Kinh Đoàn

26

27

28
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Lê Đức Hoàn Lao động Tự Do Thôn Nga Phú 1 Làm Ruộng .12/12 Lê Hữu Ngọc

14/12/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Trần Thị Thường

Kinh Đoàn

Lê Hồng Sơn Lao động Tự Do Thôn Nga Phú 1 Làm Ruộng .12/12 Lê Văn Thu

26/4/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Hồng

Kinh Đoàn

Lê Anh Quân Lao động Tự Do Thôn Nga Phú 2 Làm Ruộng .12/12 Lê Tiến Dũng

11/11/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Hiền

Kinh Đoàn

Lê Thanh Nam Lao động Tự Do Thôn Nga Phú 2 Làm Ruộng .12/12 Lê Văn Long

25/9/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Vũ Thị Hoa

Kinh Đoàn

Lê Thanh Phương Lao động Tự Do Thôn Nga Phú 2 Làm Ruộng .12/12 Lê Văn Long

10/11/2001 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Vũ Thị Hoa

Kinh Đoàn

Đặng Văn Phú Lao động Tự Do Thôn Nga Phú 2 Làm Ruộng .12/12 Đặng Văn Thành

8/12/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Vũ Thị Hương

Kinh Đoàn
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Nguyễn Văn Đức Lao động Tự Do Thôn Nga Phú 2 Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Văn Xuân

7/12/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Trần Thị Cải

Kinh Đoàn

Trần Hồng Tài Lao động Tự Do Thôn Nga Phú 2 Làm Ruộng .12/12 Trần Văn Tải

4/4/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Loan

Kinh Đoàn

Lê Huỳnh Đức Lao động Tự Do Thôn Nga Phú 2 Làm Ruộng .12/12 Lê Tiến Dũng

5/12/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Hiền

Kinh Đoàn

Nguyễn Văn Giáp Lao động Tự Do Thôn Nga Phú 2 Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Văn Hoàn

18/01/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Tình

Kinh Đoàn

Nguyễn Quốc Cường Lao động Tự Do Thôn Nga Phú 2 Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Văn Hùng

24/01/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Trần Thị Tiến

Kinh Đoàn

Trần Anh Tuấn Lao động Tự Do Thôn Nga Phú 2 Làm Ruộng .12/12 Trần Văn Trung

29/7/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Hạnh

Kinh Đoàn

Hà Minh Toàn Lao động Tự Do Thôn Nghĩa Hương Làm Ruộng .12/12 Hà Văn Bắc
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11/1/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Hà Thị Hồng

Kinh Đoàn

Hà Minh Quân Lao động Tự Do Thôn Nghĩa Hương Làm Ruộng .12/12

12/12/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Loan

Kinh Đoàn

Đỗ Văn Đạt Lao động Tự Do Thôn Nghĩa Hương Làm Ruộng .12/12 Đỗ Văn Lam

17/10/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Hồng

Kinh Đoàn

Nguyễn Minh Tuấn Lao động Tự Do Thôn Tân Khánh Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Văn Ất

9/1/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lương Thị Sáu

Kinh Đoàn

Nguyễn Trung Hiếu Lao động Tự Do Thôn Tân Khánh Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Văn Thắng

29/6/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Trương Thị Dương

Kinh Đoàn

Nguyễn Hải Đăng Lao động Tự Do Thôn Tân Khánh Làm Ruộng .12/12

25/3/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Hiền

Kinh Đoàn

Trần Văn Trường Lao động Tự Do Thôn Đại Điền Làm Ruộng .12/12 Trần Văn Hùng

27/5/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Thủy
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Kinh Đoàn

Nguyễn Đức Cường Lao động Tự Do Thôn Xuân Phú Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Văn Đại

9/8/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Phương

Kinh Đoàn

Nguyễn Huy Đại Lao động Tự Do Thôn Xuân Phú Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Minh Thắm

24/9/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Vũ Thị Hoa

Kinh Đoàn

Trần Văn Nam Lao động Tự Do Thôn Xuân Phú Làm Ruộng .12/12 Trần Văn Huệ

14/1/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Hồng

Kinh Đoàn

Nguyễn Đình Vũ Lao động Tự Do Thôn Xuân Phú Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Đình Vinh

16/7/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Thanh

Kinh Đoàn

Nguyễn Văn Hậu Lao động Tự Do Thôn Xuân Phú Làm Ruộng .12/12

4/4/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Sơn

Kinh Đoàn

Nguyễn Hữu Hoàn Lao động Tự Do Thôn Xuân Phú Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Văn Dũng

9/12/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Hồng

Kinh Đoàn
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51
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Nguyễn Đình Huy Lao động Tự Do Thôn Xuân Phú Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Đình Hòa

3/12/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Thanh Xuân

Kinh Đoàn

Hàn Ngọc Tùng Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng .12/12 Hàn Ngọc Bình

11/2/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Tô Thị Duẫn

Không Đoàn

Lê Văn Tài Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng .12/12 Lê Văn Lộc

7/5/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Tình

Không Đoàn

Hàn Trọng Tuấn Anh Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng .12/12 Hàn Ngọc Ân

15/6/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Lan

Không Đoàn

Nguyễn Xuân Hiễn Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng .12/12 Nguyễn Xuân Vinh ĐH

21/7/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Thu

Không Đoàn

Đặng Tuấn Anh Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng .12/12 Đặng Văn Hà ĐH

21/11/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Hượng

Không Đoàn

Tô Nhật Minh Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng .12/12 Tô Quang Thạch

24/4/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Trịnh Thị Hậu

Không Đoàn
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Hàn Ngọc Phúc Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng .12/12 Hàn Ngọc Mười

24/05/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Phú

Đoàn

Nguyễn Vũ Hoàng Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng .12/12 Nguyễn Trọng Nghĩa

13/03/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Vũ Thị Luyến

Đoàn

Nguyễn Minh Đức Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng .12/12 Nguyễn Văn Mạnh 

24/10/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Thắm

Không Đoàn

Nguyễn Tất Thành Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng .12/12 Nguyễn Văn Tâm

5/11/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Vũ Thị Thúy

Không Đoàn

Hàn Ngọc Thanh Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng .12/12 Hàn Văn Chung

2/1/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Phương

Không Đoàn

Nguyễn Lê Duy Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng .12/12 Nguyễn Mạnh Khanh

14/08/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Cần

Không Đoàn

Nguyễn Kim Ban Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 1 Làm ruộng .12/12 Nguyễn Kim Hạ ĐH

2/1/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Hương

38202000793 Không Đoàn

Nguyễn Trọng Đức Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 1 Làm ruộng Không Nguyễn Trọng Đoàn
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13/3/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Ngọc

38206011937 Không

Nguyễn Đức Quý Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 1 Làm ruộng Không Nguyễn Đức Quang

14/6/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Hồng

38203010108 Không

Lê Văn Cát Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 1 Làm ruộng Không Lê Văn Hoàng cao đẳng

19/8/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Đào Thị Thuý

38201012978 Không

Nguyễn Minh Anh Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 1 Làm ruộng Không Nguyễn Ngọc Lợi đh

19/10/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Thăm

38202016376 Không

Nguyễn Đăng Quang Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 1 Làm ruộng Không Nguyễn Đăng Thảo đh

22/9/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Lợi

38203022581 Không

Nguyễn Văn Nam Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 1 Làm ruộng Không Nguyễn Văn Hùng đh

30/4/2001 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Trương Thị Hằng

38201017031 Không

Nguyễn Minh Sáng Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 1 Làm ruộng Không Nguyễn Đăng Triệu

22/05/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lương Thị Tấn

Không

Lương Văn Anh Tuấn Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 1 Làm ruộng Không Lương Xuân Hội

1/5/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Hà

Không
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Nguyễn Quốc Toàn Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 1 Làm ruộng Không Nguyễn Văn Trọng 

10/12/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Trần Thị Liễu

Không

Đào Văn Hoàng Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 1 Làm ruộng Không Đào Văn Phúc

27/11/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Hồng

Không

Nguyễn Hữu Hoàng Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 1 Làm ruộng Không Nguyễn Hữu Quang

9/12/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Hồng

Không

Nguyễn Văn Tú Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 2 Làm ruộng Không Nguyễn Văn Chung

12/6/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Huấn

Không

Nguyễn Trọng Phúc Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 2 Làm ruộng Không Nguyễn Trọng Thắng

5/11/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Định

Không

PhạmThanh Tùng Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 2 Làm ruộng Không Phạm Thị Giang

19/8/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn

Không

Nguyễn Văn Tùng Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 2 Làm ruộng Không Nguyễn Văn Tứ

19/9/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Đỗ Thị Hà

Không

Đỗ Ngọc Hưng Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 2 Làm ruộng Không Đỗ Ngọc Huân
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6/8/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Trọng Mạnh Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 2 Làm ruộng Không Nguyễn Trọng Hùng

11/10/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Thoa

Không

Đỗ Văn Hồng Phong Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 3 Làm ruộng Không Đỗ Văn Tưởng

9/7/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lương Thị Hằng

Không

Nguyễn Hoàng Anh Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 3 Làm ruộng Không Nguyễn văn Trường

10/2/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Hương

Không

Lê Ngọc Phúc Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 3 Làm ruộng Không Lê Ngọc Long

8/2/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Sen

Không

Nguyễn Minh Dũng Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 3 Làm ruộng Không Nguyễn Văn Thành

21/8/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Quynh

Không

Lê Đức Triệu Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 3 Làm ruộng Không Lê Đức Hiền

25/10/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Kim

Không

Nguyễn Anh Kiệt Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 3 Làm ruộng Không Nguyễn Thành Trung

6/10/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Lài

Không
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Lê Đức Nhân Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 3 Làm ruộng Không Lê Đức Sự

6/12/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Thêm

Không

Phạm Thành Doanh Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 3 Làm ruộng Không Phạm Văn Anh

30/07/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Huệ

Không

Lê Đức Anh Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 3 Làm ruộng Không Lê Đức Lọc

30/10/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Sỹ Tùng Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Nguyễn Sỹ Đảm

12/2/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Trịnh Thị Hương

Không Đoàn

Nguyễn Thế Du Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Nguyễn Thế Tuất

6/7/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Hoa

Không Đoàn

Nguyễn Trung Kiên Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Nguyễn Xuân Thời 

10/5/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Cao Thị Xuyến

Không Đoàn

Nguyễn Thế Quân Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Nguyễn Thế Lâm

13/10/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Chu Thị Hiền

Không Đoàn

Nguyễn Quang Huy Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Nguyễn Văn Hải
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16/8/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Mai Thị Thủy

Không Đoàn

Trần Anh Đức Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Trần Ngọc Tân

23/6/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Thúy

Không Đoàn

Nguyễn Bá Tài Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Nguyễn Thanh Trọng

25/9/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Tô Thị Nguyệt

Không Đoàn

Nguyễn Sĩ Dũng Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Nguyễn Sĩ Hùng

17/12/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không

Không Đoàn

Nguyễn Thọ Trình Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Nguyễn Thọ Dũng

2/7/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Minh 

Không Đoàn

Nguyễn Dương Quang Trường Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Nguyễn Văn Hanh

2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Trịnh Thị Duyên

Không Đoàn

Tô Hồng Vinh Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Tô Hồng Cương

13/8/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Thúy

Không Đoàn

Đỗ Xuân Linh Lao động tự do thôn Trinh Phúc Làm ruộng .12/12 Đỗ Văn Dương

2/10/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Cao Thị Chính

Không Đoàn
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Đỗ Tiến Dũng Lao động tự do thôn Trinh Phúc Làm ruộng .12/12 Đỗ Xuân Lộc

8/12/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Hiếu

Không Đoàn

Lê Xuân Duy Lao động tự do thôn Trinh Phúc Làm ruộng .12/12 Lê Văn Niên

21/9/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Đỗ Thị Lụa

Không Đoàn

Nguyễn Thanh Tùng Lao động tự do thôn Trinh Phúc Làm ruộng .12/12 Nguyễn Văn Hùng

22/9/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Trần Thị Hạnh

Không Đoàn

Nguyễn Văn Tùng Lao động tự do thôn Trinh Phúc Làm ruộng .12/12 Nguyễn Văn Quy

23/9/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Hằng

Không Đoàn

Cao Minh Quân Lao động tự do thôn Trinh Phúc Làm ruộng .12/12 Cao Văn Mạnh

28/10/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Tào Thị Liên

Không Đoàn

Nguyễn Đại Nghĩa Lao động tự do thôn Trinh Phúc Làm ruộng .12/12 Nguyễn Văn Huệ

22/12/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Cao Thị Viên

Không Đoàn

Cao Văn Chính Lao động tự do thôn Trinh Phúc Làm ruộng .12/12 Cao Văn Nam

26/10/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Đỗ Thị Hoa

Không Đoàn

Đô Nam Phát Lao động tự do thôn Trinh Phúc Làm ruộng .12/12 Cháu bà Phạm Thị Hoà
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2/6/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Khẩu chinh Phúc

Không Đoàn

Đỗ Tấn Lộc Lao động tự do thôn Trinh Phúc Làm ruộng .12/12 Cháu bà Phạm Thị Hoà

11/2/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Khẩu chinh Phúc

Không Đoàn

Đỗ Văn Ngọc Lao động tự do thôn Trinh Lộc Làm ruộng .12/12 Đỗ Văn Hùng

12/1/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Cao Thị Thuỳ

Không Đoàn

Cao Trọng Bằng Lao động tự do thôn Trinh Lộc Làm ruộng .12/12 Cao Văn Thắng

2/12/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Hà Thị Hoan

Không Đoàn

Cao Lại Vương Lao động tự do thôn Trinh Lộc Làm ruộng .12/12 Cao Lại Cường

14/6/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Ngọc

Không Đoàn

Đỗ Xuân Thịnh Lao động tự do thôn Trinh Lộc Làm ruộng .12/12 Đỗ Xuân Cường

24/9/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Phương

Không Đoàn

Lê Đình Tài Lao động tự do thôn Trinh Lộc Làm ruộng .12/12 Lê Văn Cường

26/3/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Phương

Không Đoàn

Lê Văn Phúc Lao động tự do thôn Trinh Lộc Làm ruộng .12/12 Lê Văn Hoa

30/12/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Đỗ Thị Nụ

Không Đoàn
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Nguyễn Văn Tuân Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Nguyễn Văn Ngọc

9/7/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Oanh

Không Đoàn

Đăng Văn Kiên Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Đặng Văn Trung

3/11/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Thu

Không Đoàn

Phạm Ngọc Thiện Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Phạm Ngọc Sơn

7/2/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Tạ Thị Hằng

Không Đoàn

Đỗ Thế Tài Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Đỗ Tiến Dũng

1/9/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Cao Thị Hạ

Không Đoàn

Nguyễn Trường Thành Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Nguyễn Thế Tuân

7/2/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Cúc

Không Đoàn

Phạm Ngọc Tuyên Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Phạm Ngọc Tuân

10/10/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Vinh

Không Đoàn

Đỗ Thừa Vũ Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Đỗ Hồng Tuân

10/11/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Hạnh

Không Đoàn

Trần Quốc Toản Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Trần Văn Bình
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13/11/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Nga

Không Đoàn

Cao Văn Tiến Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Cao Văn Dũng

15/9/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Minh

Không Đoàn

Nguyễn Văn Hòa Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Nguyễn Văn Do

19/2/2001 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Lượng

Không Đoàn

Phạm Ngọc Linh Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Phạm Ngọc Lương

19/5/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Cao Thị Hà

Không Đoàn

Nguyễn Văn Chính Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Nguyễn Văn Chinh

20/01/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Đỗ Thị Huê

Không Đoàn

Nguyễn Trường Giang Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Nguyễn Thế Tuân

20/8/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Cúc

Không Đoàn

Nguyễn Việt Hoàng Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Nguyễn Văn Trường

21/11/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Bạch

Không Đoàn

Cao Bá Khoát Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Cao Văn Chương

23/4/2000 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Đỗ Thị Hảo

Không Đoàn
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Lê Văn Khương Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Lê Văn Thắng

25/11/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Cao Thị Loan

Không Đoàn

Đỗ Xuân Trường Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Đỗ Văn Thanh

30/06/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Cao Thị Châm

Không Đoàn

Nguyễn Trọng Bằng Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Nguyễn văn Trung

10/2/2008 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Thêm

Không Đoàn

Đô Nam Phát Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Cháu bà Phạm Thị Hoà

2/6/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Khẩu chinh Phúc

Không Đoàn

Đỗ Tấn Lộc Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Cháu bà Phạm Thị Hoà

11/2/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Khẩu chinh Phúc

Không Đoàn

Cao Quốc Duy Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Cao Văn Dương

8/2/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Huân

Không Đoàn

Nguyễn Thanh Tuấn Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Thanh Đài

9/3/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Thinh

38203020156 Kinh Đoàn

Đoàn Mạnh Dũng Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng .12/12 Đoàn Mạnh Thái
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14/9/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Đồng Thị Thơi

38204022905 Đoàn

Lê Quốc Anh Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng .12/12 Lê Văn Quý

15/5/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Thân

38205018938 Kinh Đoàn

Lê Tuấn Minh Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng .12/12 Lê Đức Tuấn

21/8/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Tuyết

38202011037 Kinh Đoàn

Lê Duy Lương Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng .12/12 Lê Thị Liên

27/1/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không

38203023559 Kinh Đoàn

Lê Ngọc Quyền Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng .12/12 Lê Ngọc Sáng

28/2/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Quế

38203018726 Kinh Đoàn

Trần Anh Tuấn Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng .12/12 Trần Hùng Đăng

7/3/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Nương

Kinh Đoàn

Lê Văn Cường Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng .12/12 Lê Xuân Lâm

17/05/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Trần Thị Chất

Kinh Đoàn

Lường Đức Tài Lao động Tự Do Thôn Quý Thọ Làm Ruộng .12/12 Lường Đức Thành

3/1/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Bình

38206007799 Kinh Đoàn
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Vũ Gia Tuấn Lao động Tự Do Thôn Quý Thọ Làm Ruộng .12/12 Vũ Gia Tưởng

16/1/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Hoa

38205000203 Kinh Đoàn

Chu Hoàng Dương Lao động Tự Do Thôn Quý Thọ Làm Ruộng .12/12 Chu Đức Bình

18/7/2001 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Hoàng Thị Oanh

38201011530 Kinh Đoàn

Tạ Quang Huy Lao động Tự Do Thôn Quý Thọ Làm Ruộng .12/12 Tạ Công Sơn

28/6/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Thuý

38206033304 Kinh Đoàn

Nguyễn Hữu Thiện Lao động Tự Do Thôn Quý Thọ Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Hữu Bích

1/3/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Đương

Kinh Đoàn

Nguyễn Danh Tuấn AnhLao động Tự Do Thôn Quý Thọ Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Danh Thái

4/7/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Thơm

Kinh Đoàn

Nguyễn Văn Sáng Lao động Tự Do Thôn Quý Thọ Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Văn Thắng

20/08/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Vui

Kinh Đoàn

Nguyễn Hữu Nam Lao động Tự Do Thôn Bính Ất Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Hữu Dự

5/9/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc không Nguyễn Thị Nhung

Kinh Đoàn

Nguyễn Minh Vũ Lao động Tự Do Thôn Bính Ất Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Văn Phương
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22/11/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc không Trần Thị Hà

Kinh Đoàn

Tào Ngọc Việt Lao động Tự Do Thôn Bính Ất Làm Ruộng .12/12 Tào Ngọc Kiên

24/06/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc không Nguyễn Thị Dung

Kinh Đoàn

Nguyễn Quý Trọng Lao động Tự Do Thôn Bính Ất Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Văn Hùng

1/11/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc không Lê Thị Hoàng Duyên

Kinh Đoàn

Nguyễn Danh Huấn Lao động Tự Do Thôn Bính Ất Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Danh Thiện

23/1/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc không Đỗ Thị Hoà

38202013496 Kinh Đoàn

Lê Ngọc Khang Lao động Tự Do Thôn Bính Ất Làm Ruộng .12/12 Lê Ngọc Kiện

26/4/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc không Nguyễn Thị Mai

38203001492 Kinh Đoàn

Tạ Công Thành Lao động Tự Do Thôn Bính Ất Làm Ruộng .12/12 Tạ Công Hùng

28/7/2001 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc không Nguyễn Thị Thảo

38201015061 Kinh Đoàn

Nguyễn Hữu Dương Lao động Tự Do Thôn Thanh Minh Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Hữu Thiêm

5/6/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Văn Thị Hoa

38203008613 Kinh Đoàn

Lường Đức Dũng Lao động Tự Do Thôn Thanh Minh Làm Ruộng .12/12 Lường Đức Huyền

14/7/2001 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Trần Thị Tính

38201015870 Kinh Đoàn
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Nguyễn Yến Minh Lao động Tự Do Thôn Thanh Minh Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Yến Thanh

25/5/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Dương Thị Hường

38205022185 Kinh Đoàn

Lê Xuân Nam Lao động Tự Do Thôn Thanh Minh Làm Ruộng .12/12 Lê Xuân Khiêm

27/8/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Hạnh

38203011093 Kinh Đoàn

Lê Xuân Hùng Lao động Tự Do Thôn Thanh Minh Làm Ruộng .12/12 Lê Thị Tâm

17/08/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không

Đoàn

Lê Xuân Kiên Lao động Tự Do Thôn Thanh Minh Làm Ruộng .12/12 Lê Xuân Kế

2/6/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Phạm Thị Hương

Đoàn

Nguyễn Văn Triệu Lao động Tự Do Thôn Thanh Minh Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Văn Trường

4/3/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Hải

Đoàn

Lê Văn Trường Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng .12/12 Lê Anh Xuân

7/10/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Đỗ Thị Hiền

38205024334 Kinh Đoàn

Phạm Đình Hoàng Việt Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng .12/12 Phạm Hồng Công

12/8/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Phạm Thị Thuỷ

38206025005 Kinh Đoàn

Tào Ngọc Văn Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng .12/12 Tào Ngọc Long
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12/8/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Thu

38206020580 Kinh Đoàn

Lê Ngọc Quang Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng .12/12 Lê Ngọc Định

15/10/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Lan

38205028027 Kinh Đoàn

Phạm Viết An Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng .12/12 Phạm Gia Huấn

16/8/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Hà Thị Nga

38202016013 Kinh Đoàn

Tào Ngọc Huy Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng .12/12 Tào Ngọc Lam

21/11/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Cao Thị Lan

38204011737 Kinh Đoàn

Trịnh Trọng Đạt Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng .12/12 Trịnh Ngọc Tình

24/6/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyên Thị Tâm

38204018488 Kinh Đoàn

Phạm Viết Tài Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng .12/12 Phạm viết Sang

25/9/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Thịnh

38206024331 Kinh Đoàn

Phạm Đình Sơn Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng .12/12 Phạm Đình Tuấn

30/9/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Huệ

38204028387 Kinh Đoàn

Lê Nguyễn Anh Minh Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng .12/12 Lê Văn Hồng

10/8/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Tâm

Kinh Đoàn
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Nguyễn Hải Nam Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Văn Cường

24/03/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Hằng

Kinh Đoàn

Làm ruộng Nông dân

Lê Văn Dũng Thôn Trung Tiến, Thôn Trung Tiến, Phụ thuộc 12/12. Lê Văn Sinh

16/5/2001 Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh, Không đoàn Đỗ Thị Lý

Làm ruộng Nông dân

Lê Quang Cảnh Thôn Trung Tiến, Thôn Trung Tiến, Phụ thuộc 12/12. Lê Quang Thắng

18/5/2005 Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh, Không đoàn Phạm Thị Loan

Làm ruộng Nông dân

Nguyễn Thế Anh Thôn Trung Tiến, Thôn Trung Tiến, Phụ thuộc 12/12. Nguyễn Văn Lân

18/7/2002 Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh, Không đoàn Đoàn Thị Lý

Làm ruộng Nông dân

Lê Trần Hoàng Anh Thôn Trung Tiến, Thôn Trung Tiến, Phụ thuộc 12/12. Lê Văn Dũng

14/09/2007 Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh, Không đoàn Trần Thị Nga

Lê Anh Đức Nông dân

8/5/2003 Làm ruộng Thôn Tây Phúc, Phụ thuộc ĐH Lê Đình Giang

Thôn Tây Phúc, Hoằng Giang Kinh, Không Lê Thị Tâm

Hoằng Quỳ

Nguyễn Văn Sơn Làm ruộng Nông dân

13/10/2002 Thôn Tây Phúc, Thôn Tây Phúc, Phụ thuộc ở nhà Nguyễn Văn Lương

Hoằng Quỳ Hoằng Giang Kinh, Không Tào Thị Hợp

Lê Đình Hà Làm ruộng Nông dân
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16/12/2006 Thôn Tây Phúc, Thôn Tây Phúc, Phụ thuộc ở nhà Lê Đình Tình

Hoằng Quỳ Hoằng Giang Kinh, Không Xăm Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Đức Quang Làm ruộng Nông dân

23/11/2001 Thôn Tây Phúc, Thôn Tây Phúc, Phụ thuộc ĐH xong Nguyễn Ngọc Hà

Hoằng Quỳ Hoằng Giang Kinh, Không Nhữ Thị Tuyến

Nguyễn Ngọc Toàn Làm ruộng Nông dân

28/01/2003 Thôn Tây Phúc, Thôn Tây Phúc, Phụ thuộc ở nhà Nguyễn Ngọc Cơ

Hoằng Quỳ Hoằng Giang Kinh, Không Lê Thị Tám

Lê Anh Sơn Làm ruộng Nông dân

30/12/2003 Thôn Tây Phúc, Thôn Tây Phúc, Phụ thuộc ở nhà Lê Đình Tình

Hoằng Quỳ Hoằng Giang Kinh, Không Nguyễn Thị Hiền

Lê Bảng Phương Làm ruộng Nông dân

11/1/2005 Thôn Tây Phúc, Thôn Tây Phúc, Phụ thuộc ĐH GTVT Lê Bảng Đạt

Hoằng Quỳ Hoằng Giang Kinh, Không Lê Thị Minh

Lê Đức Nguyên Làm ruộng Nông dân

18/7/2005 Thôn Tây Phúc, Thôn Tây Phúc, Phụ thuộc ĐH KT-KT-TWLê Văn Hoan

Hoằng Quỳ Hoằng Giang Kinh, Không Lê Thị Tố Nga

Lê Trí Quốc Vượng Làm ruộng Nông dân

5/1/2004 Thôn Tây Phúc, Thôn Tây Phúc, Phụ thuộc ĐH VHTD Lê Trí Quý

Hoằng Quỳ Hoằng Giang Kinh, Không T. Hóa Lê Thị Hòa

Làm ruộng Nông dân

Trịnh Quý Anh Thôn Tây Phúc, Thôn Tây Phúc, Phụ thuộc Trịnh Luân

29/3/2003 Hoằng Quỳ Hoằng Giang Kinh, Không Nguyễn Thị Lam
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Làm ruộng Nông dân 12/12.

Nguyễn Bá Đạt Trọng Hậu, Thôn Trọng Hậu, Phụ thuộc đoàn Nguyễn Bá Sỹ

7/4/2001 Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh, Không Nguyễn Thị Tỵ

Làm ruộng Nông dân 12/12.

Nguyễn Công Khánh Trọng Hậu, Thôn Trọng Hậu, Phụ thuộc đoàn Nguyễn Công Thực

9/2/2002 Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh, Không Lê Thị Lộc

Làm ruộng Nông dân 12/12.

Lê Xuân Thưởng Trọng Hậu, Thôn Trọng Hậu, Phụ thuộc đoàn Lê Xuân Khoa

3/1/2004 Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh, Không Nguyễn Thị Vui

Làm ruộng Nông dân 12/12.

Nguyễn Văn Hòa Trọng Hậu, Thôn Trọng Hậu, Phụ thuộc đoàn Nguyễn Văn Ngọc

18/11/2001
Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh, Không

Nguyễn Thị Hồng 

(Bích)

Làm ruộng Nông dân 12/12.

Nguyễn Bá Toàn Trọng Hậu, Thôn Trọng Hậu, Phụ thuộc đoàn Nguyễn Bá Hoàn

20/6/2006 Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh, Không Nguyễn Thị Mười

Làm ruộng Nông dân 12/12.

Nguyễn Mạnh Trọng Hậu, Thôn Trọng Hậu, Phụ thuộc đoàn Nguyễn Hoan

20/12/2005 Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh, Không Vũ Thị Toàn

Làm ruộng Nông dân 12/12.

Nguyễn Đức Nhân Trọng Hậu, Thôn Trọng Hậu, Phụ thuộc đoàn Nguyễn Văn Hoan

21/01/2003 Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh, Không Lê Thị Nhung
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Nguyễn Quang Khải Làm ruộng Nông dân

13/3/2002 Thôn Phúc Tiên Thôn Phúc Tiên Phụ thuộc 12/12. Nguyễn Đăng Khôi

Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh, Không đoàn Trần Thị Nhi

Lê Đắc Minh Danh Làm ruộng Nông dân

20/2/2002 Thôn Phúc Tiên Thôn Phúc Tiên Phụ thuộc 12/12. Lê Đức Sự

Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh, Không đoàn Lê Thị Thúy Hiền

Nguyễn Nam Dương Làm ruộng Nông dân

27/12/2002 Thôn Phúc Tiên Thôn Phúc Tiên Phụ thuộc 12/12. Nguyễn Minh Hà

Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh, Không đoàn Lê Thị Thủy

Lưu Đại Lộc Làm ruộng Nông dân

21/12/2003 Thôn Phúc Tiên Thôn Phúc Tiên Phụ thuộc 12/12. Lưu Văn Tuấn

Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh, Không đoàn  Lê Thị Thanh

Lê Nhân Phát Làm ruộng Nông dân

24/8/2003 Thôn Phúc Tiên Thôn Phúc Tiên Phụ thuộc 12/12. Lê Nhân Chế

Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh, Không đoàn Vũ Thị Quyên

Trần Văn Nguyên Làm ruộng Nông dân

25/10/2006 Thôn Phúc Tiên Thôn Phúc Tiên Phụ thuộc 12/12. Trần Văn Ba

Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh, Không đoàn Lê Thị Liên

Lê Nhân Chiến Làm ruộng Nông dân

19/2/2007 Thôn Phúc Tiên Thôn Phúc Tiên Phụ thuộc 12/12. Lê Nhân Thuật

Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh, Không đoàn Lê Thị Hương

Lê Anh Thắng Làm ruộng Nông dân

30/8/2007 Thôn Phúc Tiên Thôn Phúc Tiên Phụ thuộc 12/12. Lê Xuân Hiên
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Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh, Không đoàn Lê Thị Xuân

Lê Minh Trí Làm ruộng Nông dân

4/4/2007 Thôn Phúc Tiên Thôn Phúc Tiên Phụ thuộc 12/12. Lê Văn Tới

Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh, Không đoàn Lê Thị Huế

Lê Đăng Dũng Làm ruộng Nông dân Lê Đăng Mạnh

23/11/2005 Thôn Phúc Tiên Thôn Phúc Tiên Phụ thuộc 12/12. Nguyễn Thị Vinh

Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh, Không đoàn

Nguyễn Dương Làm ruộng Nông dân

7/1/2002 Thôn Ích Hạ Thôn Ích Hạ Phụ thuộc 12/12. Nguyễn Thắng

Hoằng Giang Hoằng Quỳ Kinh, Không đoàn Nguyễn Thị Oanh

Trịnh Văn Lộc Làm ruộng Nông dân

7/10/2002 Thôn Ích Hạ Thôn Ích Hạ Phụ thuộc 12/12. Trịnh Văn Đăng

Hoằng Giang Hoằng Quỳ Kinh, Không đoàn Lê Thị Năm

Lê Đức Thọ Làm ruộng Nông dân

9/2/2003 Thôn Ích Hạ Thôn Ích Hạ Phụ thuộc 12/12. Lê Văn Hưng

Hoằng Giang Hoằng Quỳ Kinh, Không đoàn Lê Thị Hoa

Lê Hoàng Nam Làm ruộng Nông dân

13/8/2002 Thôn Ích Hạ Thôn Ích Hạ Phụ thuộc 12/12. Lê Xuân Trường

Hoằng Giang Hoằng Quỳ Kinh, Không đoàn Nguyễn Thị Mai

Trịnh Bảo Hoàng Làm ruộng Nông dân

19/5/2006 Thôn Ích Hạ Thôn Ích Hạ Phụ thuộc 12/12. Trịnh Thiên

Hoằng Giang Hoằng Quỳ Kinh, Không đoàn Võ Thị Nghĩa
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Lê Viết Đạt Làm ruộng Nông dân

29/12/2001 Thôn Ích Hạ Thôn Ích Hạ Phụ thuộc 12/12. Lê Viết Ngọc

Hoằng Giang Hoằng Quỳ Kinh, Không đoàn Tào Thị Nga

Nguyễn Xuân Lương Làm ruộng Nông dân

11/2/2007 Thôn Ích Hạ Thôn Ích Hạ Phụ thuộc 12/12. Nguyễn Xuân Cường

Hoằng Giang Hoằng Quỳ Kinh, Không đoàn Lê Thị Lanh

Lê Viết Duy Làm ruộng Nông dân

30/08/2007 Thôn Ích Hạ Thôn Ích Hạ Phụ thuộc 12/12. Lê Viết Thụ

Hoằng Giang Hoằng Quỳ Kinh, Không đoàn Trịnh Thị Hương

Lê Thế Anh Làm ruộng Nông dân

20/2/2004 Thôn Ích Hạ Thôn Ích Hạ Phụ thuộc 12/12. Lê Văn Quy

Hoằng Giang Hoằng Quỳ Kinh, Không đoàn Lương Thị Tiên

Đoàn Tất Vinh Làm ruộng Nông dân Đoàn Văn Lưu

17/11/2003 Thôn Đông Khê Thôn Đông Khê Phụ thuộc 12/12/ Đoàn Thị Sáu

Hoằng Giang  Hoằng Giang Kinh, Không Đoàn

 

Nguyễn Quang Nam Làm ruộng Nông dân Nguyễn Quang Thịnh

1/2/2004 Thôn Đông Khê Thôn Đông Khê Phụ thuộc 12/12/ Lê Thị Bình

Hoằng Giang  Hoằng Giang Kinh, Không Đoàn

 

Đoàn Hải Đăng Làm ruộng Nông dân Đoàn Minh Tiến

13/01/2004 Thôn Đông Khê Thôn Đông Khê Phụ thuộc 12/12/ Lê Thị Hoa

Hoằng Giang  Hoằng Giang Kinh, Không Đoàn

 

Đoàn Hoàng Hải Nguyên Làm ruộng Nông dân Đoàn Văn Tâm

6/5/2006 Thôn Đông Khê Thôn Đông Khê Phụ thuộc 12/12/ Hoàng Thị Nhẫn
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Hoằng Giang  Hoằng Giang Kinh, Không Đoàn

 

Nguyễn Quang Kiên Làm ruộng Nông dân Nguyễn Quang Trung

15/7/2006 Thôn Đông Khê Thôn Đông Khê Phụ thuộc 12/12/ Trần Thị Lê

Đoàn

Hoằng Giang  Hoằng Giang Kinh, Không

Nguyễn Văn Tuấn Làm ruộng Nông dân Nguyễn Văn Hùng

16/6/2006 Thôn Đông Khê Thôn Đông Khê Phụ thuộc 12/12/ Đoàn Thị Hiền

Hoằng Giang  Hoằng Giang Kinh, Không Đoàn

 

Đoàn Hữu Bảo Làm ruộng Nông dân Đoàn Văn Chiến

19/8/2006 Thôn Đông Khê Thôn Đông Khê Phụ thuộc 12/12/ Trịnh Thị Phượng

Hoằng Giang  Hoằng Giang Kinh, Không Đoàn

 

Đặng Duy Hưng Làm ruộng Nông dân Đặng Minh Huệ

25/10/2006 Thôn Đông Khê Thôn Đông Khê Phụ thuộc 12/12/ Đoàn Thị Hiền

Hoằng Giang  Hoằng Giang Kinh, Không Đoàn

 

Đoàn Văn Việt Làm ruộng Nông dân Đoàn Văn Huân

29/10/2007 Thôn Đông Khê Thôn Đông Khê Phụ thuộc 12/12/ Đoàn Thị Hương

Hoằng Giang  Hoằng Giang Kinh, Không Đoàn

 

Hoàng Mạnh Anh Duy Làm ruộng Nông dân Hoàng Mạnh Hùng

27/7/2007 Thôn Đông Khê Thôn Đông Khê Phụ thuộc 12/12/ Đoàn Thị Phượng

Hoằng Giang  Hoằng Giang Kinh, Không Đoàn

 

Đoàn Ngọc Việt Mỹ Làm ruộng Nông dân Đoàn Văn Bốn

13/08/2007 Thôn Đông Khê Thôn Đông Khê Phụ thuộc 12/12/ Đoàn Thị Truyền

Hoằng Giang  Hoằng Giang Kinh, Không Đoàn
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Đoàn Văn Nam Làm ruộng Nông dân Đoàn Văn Huân

29/10/2007 Thôn Đông Khê Thôn Đông Khê Phụ thuộc 12/12/ Đoàn Thị Hưng

Hoằng Giang  Hoằng Giang Kinh, Không Đoàn

 

Đoàn Thanh Hiếu Làm ruộng Nông dân Đoàn Thanh Hải

3/9/2007 Thôn Đông Khê Thôn Đông Khê Phụ thuộc 12/12/ Nguyễn Thị Loan

Hoằng Giang  Hoằng Giang Kinh, Không Đoàn

 

Nguyễn Anh Tuấn Làm ruộng Nông dân Nguyễn Văn Thọ

16/5/2005 Thôn Đông Khê Thôn Đông Khê Phụ thuộc 12/12/ Đoàn Thị Hiền

Hoằng Giang  Hoằng Giang Kinh, Không Đoàn
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